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Tổng thu 56.964.000 19.127.000 60.737.000 22.900.000 3.773.000 3.773.000

I. Các khoản thu 100% 1.115.000 1.115.000 986.000 986.000 -129.000 -129.000

- Phí, lệ phí 120.000 120.000 120.000 120.000 0 0

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
30.000 30.000 30.000 30.000 0 0

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp 0 0 0 0 0 0

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu 

của nhà nước theo quy định
0 0 0 0 0 0

- Đóng góp nhân dân theo quy định 365.000 365.000 465.000 465.000 100.000 100.000

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, 

cá nhân
0 0 0 0

- Thu khác 550.000 550.000 321.000 321.000 -229.000 -229.000

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

phần trăm (%)
52.199.000 14.362.000 52.199.000 14.362.000 0 0

1. Các khoản thu phân chia 2.137.000 2.137.000 2.137.000 2.137.000 0 0

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 378.000 378.000 378.000 378.000 0 0

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ 

gia đình
0 0 0 0 0 0

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh

doanh
494.000 494.000 494.000 494.000 0 0

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 0 0

2. Các khoản thu phân chia khác do 

tỉnh quy định
50.062.000 12.225.000 50.062.000 12.225.000 0 0

- Thuế giá trị gia tăng và Thu nhập DN 34.490.000 1.725.000 34.490.000 1.725.000 0 0

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 386.000 0 386.000 0 0 0

- Thuế tài nguyên 613.000 0 613.000 0 0 0

- Thu khác về thuế 0 0 0 0 0 0

- Thuế thu nhập cá nhân 4.073.000 0 4.073.000 0 0 0

- Tiền sử dụng đất 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 0 0

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp 

cho Phường (nếu có)
0 0 0 0 0 0

IV. Thu chuyển nguồn 1.228.000 1.228.000 2.017.400 2.017.400 789.400 789.400

- Thu để chi thường xuyên 356.900 356.900 356.900 356.900

- Thu để chi đầu tư 1.228.000 1.228.000 1.660.500 1.660.500 432.500 432.500

V. Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0 0 0 0 0

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.422.000 2.422.000 5.534.600 5.534.600 3.112.600 3.112.600

- Bổ sung cân đối ngân sách 768.000 768.000 768.000 768.000 0 0

- Bổ sung có mục tiêu 1.654.000 1.654.000 4.766.600 4.766.600 3.112.600 3.112.600

+ Chi thường xuyên 1.468.000 1.468.000 4.580.600 4.580.600 3.112.600 3.112.600

+ Chi đầu tư 186.000 186.000 186.000 186.000 0 0
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